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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  

THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI  
 
 

Số:             /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Đồng Nai, ngày       tháng 10 năm 2025 

 
 

THÔNG BÁO 

Triệu tập đại biểu chính thức tham dự  

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I 

giai đoạn 2025 - 2030 

 
 

Kính gửi:  

 - Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn 

tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 01 tháng 10 tháng 2025 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 

2025 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, 

giai đoạn 2025 - 2030. 

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về nội dung, 

chương trình và thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai  

lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. 

Ban Tổ chức Đại hội thông báo triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 (Danh sách kèm theo): 

1. Thời gian: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2015 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai (Số 01, đường Nguyễn Ái 

Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai). 

3. Trang phục dự Đại hội:  

- Đại biểu nam: Quần tây áo sơ mi, thắt cravat;  

- Đại biểu nữ: Bộ áo dài truyền thống;  

- Đại biểu Lực lượng vũ trang: Lễ phục theo quy định của ngành; 

- Đại biểu tôn giáo, dân tộc mặc trang phục truyền thống. 



* Lưu ý: Đại biểu tham dự Đại hội mang theo Giấy mời; biển xe ra, vào nơi 

tổ chức Đại hội; cử đại diện liên hệ với Ban Tổ chức (Sở Nội vụ) để nhận quà cho 

Đoàn, cấp phát lại cho các đại biểu. 

Trên đây là Thông báo triệu tập đại biểu chính thức tham dự Đại hội  

Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đề nghị  

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các phường, xã; các đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh; các Doanh nghiệp, đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh thông báo đến các 

đại biểu (theo danh sách đính kèm) tham dự Đại hội đầy đủ, đúng thành phần và 

thời gian quy định để góp phần vào sự thành công của Đại hội./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BTC Đại hội; 

- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 
(Bích Phương – VX) 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Trường Sơn  
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI  

THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH LẦN THỨ I NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-BTC  

ngày       tháng     năm 2025 của Ban Tổ chức Đại hội) 

 

 
 

STT Họ và tên  Chức vụ 
Ghi 

chú 

I Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội 

1 
 Ông Nguyễn Hữu 

Định   

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

2 
 Bà Trương Thị 

Hương Bình   

TUV, Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

3 
 Bà Trương Thị Kim 

Huệ   

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh 

  

4 
 Bà Nguyễn Thị Minh 

Nhâm   

TUV, Tổng biên tập Báo và Phát thanh, 

Truyền hình Đồng Nai, Thành viên Ban 

Tổ chức Đại hội 

  

5 
 Ông Nguyễn Hữu 

Nguyên   

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

6 
  Ông Nguyễn Minh 

Kiên   

TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, Thành viên Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

7  Bà Bùi Thị Yến  

TUV, Phó Trưởng ban thường trực Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy, Thành viên Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh  

  

8 
 Bà Nguyễn Thị 

Hồng Trang   

TUV, Phó Trưởng ban phụ trách Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

  

9 
 Ông Phạm Văn 

Trinh  

TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thành viên Ban Tổ chức Đại hội 
  

10  Bà Đỗ Thị Nguyên  
Giám đốc Sở Y tế, Thành viên Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

11 
 Ông Nguyễn Văn 

Phơi   

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

  



12 
  Bà Đinh Thị Dạ 

Thảo  

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn 

phòng UBND tỉnh, Thành viên Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

  

13  Bà Võ Thị Xuân Đào   
Chánh Thanh tra, Thành viên Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

14  Bà Tạ Thu Thủy  
Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,Thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

15 
 Đại tá Dương Văn 

Mạnh 

 Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh  
  

16 
Bà Nguyễn Thụy 

Phương Thảo  

Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
  

II Đại biểu Khối Đảng, đoàn thể   

1 

Phòng Phòng Lý 

luận, chính trị - Lịch 

sử Đảng, Ban Tuyên 

giáo và Dân vận Tỉnh 

ủy Đồng Nai   

    

2 
Ông Nguyễn Danh 

Tuấn  

Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, 

Đồn Biên phòng Tân Thành, xã Tân Tiến, 

tỉnh Đồng Nai 

  

3 Bà Nguyễn Thị Tần  
Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng 

ủy xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
  

4 
Ông Nguyễn Quốc 

Huy   

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy  
  

5 Văn phòng Tỉnh ủy   
Đại diện là ông Nguyễn Cao Tài - Phó 

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 
  

6 Ông Phan Xuân Linh   
Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng TĐ KT 

trường Chính trị  tỉnh  
  

7 Ông Nguyễn Kim Dự   
Giảng viên chính - Khoa Lý luận cơ sở 

Trường Chính trị  
  

8 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Văn   

TUV, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy 

các cơ quan Đảng tỉnh  
  

9 Bà Nguyễn Thị Hạnh  
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ 

quan Đảng tỉnh  
  

10 Ông Bùi Long Hiếu  
Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy 

UBND tỉnh 
  

11 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Đồng Nai   
    

12 Ông Trần Bình Minh  
Trường ban, Ban Công tác Mặt trận ấp 

Gia Canh 8, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
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13 
 Ông Nguyễn Văn 

Hiền   

Nông dân thôn Phú Tiến, xã Phú Trung, 

tỉnh Đồng Nai 
  

14 
 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hương   

Trường ban, Ban Công tác Mặt trận ấp 

Hàng Gòn, xã Long Thành 
  

15 

 Đoàn Thanh niên 

cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Đồng Nai    

    

16 
 Ông Nguyễn Minh 

Quân  

Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai 
  

17 
 Bà Nguyễn Trần 

Phương Hà  

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh Đồng Nai 
  

18 
 Ông Thi Hoàng 

Trung  

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai 
  

19 
 Bà Thạch Thị Thùy 

Dương  

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai 
  

20 
 Ông Nguyễn Huy 

Sang  

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã - 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Trạch 
  

21  Ông Lý Minh Hùng  
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Bàu 

Hàm 
  

22 
 Ông Nguyễn Huy 

Bình  

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã 

Phước An 
  

23 

 Hợp tác xã Thương 

mại - Dịch vụ Phước 

Thiện, xã Hưng 

Phước  

Đại diện Ông Nguyễn Viết Vị, Giám đốc 

Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phước 

Thiện, xã Hưng Phước 

  

24 
 Hội Cựu chiến binh 

tỉnh  
    

25  Ông Phan Văn Thư  
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Đồng Nai 
  

26  Ông Lê Văn Thành  

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

  

27  Ông Lê Xuân Hải   

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã,Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Trung, 

tỉnh Đồng Nai 

  

28 
 Bà Lê Thị Thanh 

Loan   

Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, 

TUV - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng 

Nai. 

  



29  Bà Bùi Thị Hạnh   
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, 

Trưởng ban Ban Công tác Phụ nữ tỉnh 
  

30  Bà Thị Tuyền   

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

phường,Chủ tịch Hội LHPN phường Bảo 

Vinh 

  

31  Bà Ká Tuyền   
 Tổ trưởng Tổ hợp tác Du lịch cộng đồng 

Tà Lài (Tà Lài Eco Lodge) 
  

32 

Công đoàn cơ sở 

Công ty THHH 

Chang Shin Việt 

Nam   

(Đại diện ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch 

Công đoàn co sở) 
  

33 
Ông Đoàn Văn Út 

Chinh   

Đoàn viên Công đoàn cơ sở, Công nhân 

Công ty TNHH Pousung Việt Nam  
  

34 Ông Đặng Văn Hùng   
Đoàn viên Công đoàn cơ sở, Công nhân 

Công ty TNHH Pouchen Việt Nam 
  

35  Ông Phạm Huy Hiệu  
Đoàn viên Công đoàn cơ sở, Công nhân 

Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina 
  

36 
 Ông Đỗ Trọng 

Nguyên  

Đoàn viên Công đoàn cơ sở, quản lý 

Mạng internet Công ty TNHH Changshin 

Việt Nam  

  

37 
 Ông Nguyễn Minh 

Tinh   

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty 

THHH CiBao 
  

III Đại biểu Khối các cơ quan hành chính (các Sở, ban, ngành)   

  Tập thể     

1 
 Phòng Giá Công sản, 

Sở Tài chính  

Đại diện bà Nguyễn Thị Thanh Hương, 

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giá 

Công sản, Sở Tài chính 

  

2 
 Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh  
    

3 

 Khoa Ngoại tổng 

quát, Bệnh viện Đa 

khoa Thống Nhất tỉnh 

Đồng Nai  

Đại diện ông Nguyễn Sơn, Trưởng khoa 

Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 

  

4 
 Văn phòng Sở Nông 

nghiệp và Môi trường  
    

5 

 Phòng Quy hoạch Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường  

    

6 

 Phòng Quản lý Công 

nghiệp, Sở Công 

thương    

Đại diện ông Lê Giang Nam, Trưởng 

phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công 

thương  
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   Cá nhân      

1 
Bà Phạm Thị Bích 

Thủy   
TUV, Giám đốc Sở Tư pháp    

2 Ông Vũ Ngọc Long   TUV, Giám đốc Sở Công thương   

3 
 Bà Lê Thị Ngọc 

Loan  

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
  

4  Ông Trần Thanh Hòa  Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo   

5 
 Bà Huỳnh Thị Bé 

Năm  
Giám đốc Sở Ngoại vụ    

6  Bà Nguyễn Thị Oanh   
Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn 

phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh 
  

7 
 Ông Não Thiên Anh 

Minh  
Phó Giám đốc Sở Xây dựng    

8 
 Ông Lê Quang 

Trung  
Phó Giám đốc Sở Y tế   

9 
 Ông Nguyễn Minh 

Quang  
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ   

10  Ông Lê Xuân Quý   Chánh Văn phòng Sở Tư pháp    

11  Ông Từ Đình Khôi  
Phó Trưởng phòng Xây dựng và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật Sở Tư pháp 
  

12  Ông Phan Vũ Bình  Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh    

13  Bà Trần Thị Hiền   
Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế, Sở 

Nội vụ  
  

14  Ông Thạch Quy La  Chuyên viên Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ    

15 
 Ông Nguyễn Văn 

Tuấn   

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Văn phòng UBND tỉnh  
  

16  Bà Lê Thị Lài   
Chuyên viên phòng Công tác HĐND, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
  

17  Ông Nguyễn Văn Kỳ  
Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài 

chính, Sở Xây dựng  
  

18 
 Ông Nguyễn Huy 

Hoàng  

Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa 

học và Công nghệ 
  

19 
 Ông Bùi Xuân 

Phong  

Trưởng phòng Phòng Quản trị và Vận 

hành, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ 

  

20  Ông Võ Ngọc Thạch  
Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Nai 
  

21 
 Ông Nguyễn Cao 

Biên  

Nhà giáo ưu tú, Giáo viên Trường THPT 

Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đồng Nai  

  



22  Em Võ Thành Nhân  

Nguyên học sinh Trường THPT chuyên 

Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Đồng Nai  

  

23 
 Em Lê Huỳnh Trung 

Nhân  

Học sinh Trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đồng Nai  

  

24 
 Em Vũ Thị Thùy 

Dương  

Học sinh Trường THPT chuyên Quang 

Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng 

Nai  

  

25 Ông Bùi Mạnh Tiến  
Trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, 

Trung tâm Y tế khu vực Xuân Lộc 
  

26 Ông Lê Thanh Long  
Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Phước 

Long 
  

27 
Bà Nguyễn Thị Ly 

Ly  

Tiến sĩ - Bác sĩ Khoa Tim mạch - Thận 

niệu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 
  

28 
Ông Nguyễn Đình 

Quang  

Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Nai 
  

29 
Bà Nguyễn Thùy 

Linh  

VĐV Cầu lông - Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai 

  

30  Ông Phạm Thái  

HLV Bơi - Lặn, Trường Phổ thông Năng 

khiếu thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai 

  

31  Bà Vũ Thị Thiện  
Chủ nhiệm CLB dân ca Đồng Phú, xã 

Đồng Phú 
  

32 
 Đại đức Thích Chơn 

Nghĩa  

Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai 
  

33 
 Ông Điểu Dũng 

(Dân tộc S’Tiêng)  

Trưởng thôn, Người có uy tín tiêu biểu 

trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Thác 

Dài, xã Phú Nghĩa 

  

34 
 Bà Thị Khưi 

(Dân tộc M’Nông)  

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp điều 

hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch - thôn 5, xã Thọ 

Sơn 

  

IV 
Đại biểu các Hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, nhà nước giao nhiệm 

vụ 

1 
 Ông Nguyễn Tấn 

Hưng  
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh    

2 Bà Nguyễn Bảo Trân   Chủ tịch Hội Người mù tỉnh    

3 
Ông Phạm Văn 

Hoàng   

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh  
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4 Ông Dương Văn Tín  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai   

5 
Ông Nguyễn Văn 

Long  
Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh    

6 Ông Mai Xuân Bình   Phó Chủ tịch Hội Sinh viên    

7 
 Ông Phạm Văn 

Hùng   

Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung 

phong tỉnh 
  

8 
 Bà Lê Thị Mỹ 

Phượng   
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai   

9  Ông Mai Văn Nhỏ  
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin 
  

10  Bà Nguyễn Thị Liên   
Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, 

trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 
  

11  Ông Đỗ Phước Dũng   
Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác 

xã 
  

12 
 Bà Hoàng Thị Bích 

Hằng   

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỷ thuật  
  

13 
 Ông Lương Xuân 

Tuyến   

Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh  
  

14  Bà Trần Thị Hòa   
Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch 

bắt tù đày 
  

15  Ông Đoàn Như Viên  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai    

V 
 CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP THUỘC 

TỈNH   

1 
Ông Phạm Việt 

Phương  

Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý 

các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh 
  

2 
Ông Nguyễn Anh 

Tuấn  

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng tỉnh  
  

3 
Ông Nguyễn Hoàng 

Hảo 

Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn 

hóa Đồng Nai 
  

4 
Bà Đinh Thị Lan 

Hương 

Phó Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - 

văn hóa Đồng Nai 
  

5 
Bà Nguyễn Trần 

Thùy Linh  

Phó Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và 

Môi trường, Ban quản lý các khu công 

nghiệp, khu kinh tế tỉnh 

  

6 
Bà Nguyễn Thị Minh 

Thanh  

Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh  
  

7 
Bà Huỳnh Thị Minh 

Huệ 

Biên tập viên, Phòng Thể thao và Giải trí, 

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai 
  

VI  Đại biểu ngành dọc của Trung ương    



1 

 Phòng Hậu cần - Kỹ 

thuật Bộ CHQS tỉnh 

Đồng Nai  

Đại diện là Thượng tá Phan Hồng Phú - 

Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ 

CHQS tỉnh Đồng Nai 

  

2 

Tập thể Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm 

về ma túy (Phòng 

PC04)  

Đại diện là Thượng tá Trịnh Duy Anh - 

Trưởng phòng 
  

3 Đại tá Bùi Đăng Ninh  
TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đồng Nai  
  

8 
Ông Nguyễn Quốc 

Hân   

TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đồng Nai  
  

4 Đại tá Bùi Văn Sỹ 
Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đồng Nai 
  

5 
Thượng tá Bùi Khánh 

Hòa 

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Đồng Nai 
  

6 
Đại úy Thái Ngô 

Hiếu 

Cán bộ, Đội CC&CNCH khu vực 5, 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an 

tỉnh Đồng Nai  

  

7 
Bà Đặng Thị Ngọc 

Loan  

Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 3, 

tỉnh Đồng Nai 
  

9  Bà Vũ Thị Phượng  

Quyền Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, Thi hành án Dân sự 

Đồng Nai 

  

10  Bà Lê Thị Hoa Hồng  Phó Trưởng Thống kê tỉnh Đồng Nai   

11 
 Ông Phạm Minh 

Thành  
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai   

12 
 Ông Nguyễn Toàn 

Thắng  
Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai   

13 
 Ông Nguyễn Đức 

Vinh   

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ hải quan, 

Chi cục Hải quan khu vực XVIII 
  

14 
 Bà Võ Thị Phương 

Oanh  

Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước Khu vực 

XVII 
  

VII 
 Đại biểu Doanh 

nghiệp   
    

1  Ông Lê Hữu Có  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn 

cơ sở, Phó Giám đốc Ban Văn hóa, Công 

ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải 

  

2 

Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết và 

DV tổng hợp Đồng 

Nai (TTĐH TT)  

Ông Nguyễn Công Đức, Tổng Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và 

DV tổng hợp Đồng Nai 

  

3 
  Ông Phạm Thành 

Nam  
Thành viên HĐQT Tập đoàn Trường Tươi   
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4  Ông Bùi Đình Bảy  
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Cao su Bình Long 
  

5 
 Ông Nguyễn Tư 

Tiến  

Đội trưởng Đội Bình Minh, Công ty 

TNHH MTV Cao su Bình Long 
  

6  Ông Đinh Sỹ Phúc  
 Giám đốc Công ty Cổ phần TKG 

TAEKWANG VINA - Chi nhánh 2  
  

7 
Bà Lê Nữ Thuỳ 

Dương 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf 

Long Thành 

  

VIII 
 Đại biểu xã, 

phường  
    

   Tập thể      

1 

 Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Bình 

Phước  

Đại diện Bà Nguyễn Thị Kim Dung, 

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam phường Bình Phước 

  

2 

 Trường Mầm non 

Phú Riềng,  xã Phú 

Riềng  

Đại diện Bà Vũ Ngọc Ánh, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Phú Riềng, xã Phú 

Riềng 

  

3 

 Nhân dân và cán bộ 

thôn Phú Tân, xã Phú 

Riềng  

Đại diện Ông Đỗ Ngọc Sáu, Bí thư kiêm 

Trưởng thôn Phú Tân, xã Phú Riềng 
  

4 

 Trường mẫu giáo 

Sao Mai, xã Nghĩa 

Trung   

Đại diện Bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng 

Trường mẫu giáo Sao Mai, xã Nghĩa 

Trung  

  

5 
 Trường Tiểu học Đa 

Kia A   

Đại diện Bà Thái Thị Kim Huệ, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Đa Kia A, xã Đa 

Kia 

  

6 

 Cán bộ và nhân dân 

khu phố Bảo Vinh A, 

phường Bảo Vinh   

    

7 
 Trường Trung học 

cơ Lê Quý Đôn  

Đại diện Bà Hồ Thị Ngọc Hằng, Hiệu 

trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn  
  

8 
UBMTTQ Việt Nam 

phường  Đồng Xoài  

Đại diện - Ông Bùi Anh Khoa, Ủy viên 

Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch 

UBMTTQVN phường  Đồng Xoài  

  

9 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp Ca cao 

Suối Cát  

Đại diện  Ông Trương Văn Mỹ, Chủ tịch 

HĐQT Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 

Ca cao Suối Cát Tổ 3, ấp Suối Cát 2, xã 

Xuân Lộc 

  

10 

Ban Tham mưu, 

Trung đoàn 717, binh 

đoàn 16  

Đại diện Thiếu tá Phạm Huy Dương, 

Trưởng ban - Ban Tham mưu, Trung đoàn 

717, binh đoàn 16 

  



11 
Chi hội Khuyến học 

dòng họ “Nguyễn”  

Đại diện - Ông Nguyễn Văn Tin, Chi hội 

trưởng - Chi hội Khuyến học dòng họ 

“Nguyễn”, xã Thiện Hưng 

  

12 
Trường Tiểu học 

Minh Hưng B    

(đại diện Ông Dương Công An, Hiệu 

trưởng trường TH Minh Hưng B) 
  

13 
 Tập thể Ban ấp Long 

Hiệu, xã Nhơn Trạch  

Đại diện Ông Nguyễn Khắc Huy, Bí thư 

kiêm trưởng ấp Long Hiệu, xã Nhơn 

Trạch 

  

14  Công an xã Tân Khai  
Đại diện - Thượng tá Nguyễn Tiến Dụng, 

Trưởng Công an xã Tân Khai  
  

15 

 Ban Chỉ đạo xây 

dựng Nông thôn mới, 

xã Đak Lua  

Đại diện - Ông Nguyễn Ngọc Nhì - Phó 

Chủ tịch UBND xã Đak Lua  
  

16 

 Tập thể Ban điều 

hành ấp Đồng Chắc 

xã Tân Lợi  

Đại diện - ông Trần Ngọc Chinh - Trưởng 

ấp Đồng Chắc xã Tân Lợi 
  

17 
 Tập thể Ấp Phước 

Hòa, xã Long Phước  

 Đại diện - ông Võ Văn Trường - Bí thư 

Chi bộ, trưởng ấp Phước Hoà, xã Long 

Phước  

  

18 
 Trường THCS Hòa 

Bình, xã Tà Lài  

Đại diện Bà Nguyễn Thị Kim Thảo, Hiệu 

trưởng Trường THCS Hòa Bình, xã Tà 

Lài 

  

19 

 Trưởng Tiểu học 

Sông Nhạn, xã Xuân 

Quế   

 (đại diện ông Võ Văn Tuấn, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Sông Nhạn, xã Xuân 

Quế)  

  

20 

 Trường THCS Hùng 

Vương, xã Trảng 

Bom  

Đại diện Bà Hoàng Thị Trà Giang, Hiệu 

trưởng Trường THCS Hùng Vương, xã 

Trảng Bom 

  

21 

 Trường Tiểu học 

Huỳnh Tấn Phát, xã 

Tân Phú  

Đại diện - Bà Nguyễn Thị Hồng Bích, 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Tấn 

Phát, xã Tân Phú 

  

   Cá nhân      

1 
Ông Ngô Hồng 

Khang  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Bình Phước 
  

2 
Ông Nguyễn Danh 

Tùng  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Riềng 
  

3 
Ông Huỳnh Văn 

Minh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Minh Đức 
  

4 Ông Trần Lâm  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bù Gia Mập 
  

5 
Bà Doãn Thị Mai 

Xuân  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bình Tân   
  

6 
Ông Nguyễn Công 

Danh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Hưng Phước 
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7 Ông Phan Tấn Tài  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Sông Ray 
  

8 Ông Nguyễn Tấn Lực  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đăk Ơ 
  

9  Ông Hồ Hùng Phi  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đồng Phú  
  

10 
Ông Nguyễn Văn 

Lưu  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Nghĩa Trung  
  

11 
Ông Hồ Quang 

Khánh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Thành 
  

12 Ông Võ Văn Lượng  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Quang  
  

13 
Ông Phạm Hồng 

Đông  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Thống Nhất 
  

14 
Ông Nguyễn Văn 

Linh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Phú 
  

15 
Ông Trương Hồng 

Phúc  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Nam Cát Tiên 
  

16 
Ông Nguyễn Thanh 

Phương  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đồng Tâm 
  

17 Ông Lê Anh Tuấn  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Tân An 
  

18 Ông Đặng Hữu Khoái  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đa Kia 
  

19 Ông Đào Văn Tuấn  Bí thư Đảng uỷ xã Phú Vinh    

20 Ông Lê Ngọc Tiên  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Trảng Bom 
  

21 
Ông Nguyễn Đình 

Kiên  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Trảng Dài  
  

22  Ông Lê Hoàng Sơn  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Long Thành 
  

23  Ông Đào Đại Giang  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Bình Lộc  
  

24 
 Ông Nông Thanh 

Tuấn  
Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn    

25 
 Ông Thái Bình 

Dương  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

La Ngà 
  

26  Ông Võ Văn Trung  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Thanh Sơn 
  

27 
 Bà Nguyễn Bích 

Thủy  

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 

Bảo Vinh  
  

28 
 Bà La Nguyễn Minh 

Hiền  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Gia Kiệm 
  

29  Ông Trần Thế Vinh  Bí thư Đảng ủy xã An Phước   



30  Ông Lê Mạnh Hùng  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Hưng Thịnh 
  

31 
 Bà Nguyễn Thị 

Dung  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Trị An 
  

32  Ông Tống Trần Hòa  
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân 

Định 
  

33 
 Bà Nguyễn Thị Như 

Ý  

TUV, Bí Thư Đảng ủy phường Long 

Hưng 
  

34 
 Ông Nguyễn Anh 

Tài  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Chơn Thành 
  

35 
 Ông Tạ Quang 

Trường  

Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Xuân Hòa  
  

36 
 Ông Dương Hoài 

Pha  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Đồng Xoài  
  

37 
 Bà Nguyễn Thị Cát 

Tiên  

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân 

Lộc  
  

38  Ông Lê Khắc Sơn  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Lộc  
  

39  Ông Mai Văn Hiền  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Dầu Giây 
  

40 
 Ông Phạm Hồng 

Công  

Phó Bí thư Dảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Long Hà  
  

41  Ông Cao Duy Thái   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Hố Nai  
  

42 
 Ông Trần Thanh 

Long  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường An Lộc 
  

43  Ông  Trần Vĩnh Hiền  
 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Xuân Lập  
  

44  Ông  Lại Thế Hòa  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Nghĩa 
  

45  Ông Đặng Hà Giang  
TVU, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

xã Thiện Hưng  
  

46 
 Ông  Phạm Thanh 

Hải  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Lâm 
  

47  Bà Hồ Thanh Trúc  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Định Quán  
  

48 
 Ông Nguyễn Khắc 

Hạnh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Phước Long  
  

49  Ông Trần Đức Hòa   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bình Minh 
  

50  Ông Lê Kim Hường  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Tam Hiệp  
  

51  Ông Tăng Quốc Lập   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Long Khánh  
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52 
 Ông Nguyễn Thanh 

Tùng  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bù Đăng  
  

53 
 Ông Thái Thanh 

Phong  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Biên Hòa  
  

54  Ông Hồ Quốc Tân  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đại Phước 
  

55 
 Bà Huỳnh Thanh 

Thoảng  

Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch 

HĐTĐKT xã Xuân Thành 
  

56 
Ông Nguyễn Duy 

Tân  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Trấn Biên  
  

57 Ông Tô Hoài Nam  
Phó Bí đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak 

Nhau 
  

58 
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Phương  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Lý 
  

59 
Bà Bùi Thị Minh 

Thúy  

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 

Thuận Lợi 
  

60 
Ông Nguyễn Trung 

Dũng  
Bí thư Đảng ủy xã Nha Bích   

61 
 Ông Phan Trung 

Hưng Hà  
Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đông   

62 
 Ông Nguyễn Đức 

Can  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bàu Hàm 
  

63 
 Ông Nguyễn Phong 

An  

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch  HĐND 

phường Phước Tân 
  

64  Ông Mạc Đình Huấn  
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch  HĐND xã Tân 

Hưng 
  

65  Ông Bùi Quốc Bảo  Bí thư Đảng ủy phường Bình Long    

66  Ông Lê Khắc Đồng   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Minh Hưng  
  

67 
 Ông Trần Ngọc 

Công  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phước Sơn  
  

68  Bà Chu Thị Luyện  Phó Chủ tịch UBND phường Long Bình    

69  Ông Bùi Văn Thọ  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Đường 
  

70  Ông Lư Thành Nam  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Nhơn Trạch  
  

71 
 Ông Nguyễn Văn 

Phát  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Bom Bo 
  

72 
 Bà Nguyễn Thanh 

Hiền  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đak Lua 
  

73 
 Ông Phạm Ngọc 

Hưng    

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Tân Phú 
  



74 
 Ông Trương Quốc 

Phong  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Bình An 
  

75 
 Ông Nguyễn Quốc 

Tần  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

An Viễn  
  

76 
 Bà Nguyễn Thị 

Phương  
Bí thư Đảng ủy phường Tam Phước   

77 
 Ông Nguyễn Hồ 

Nam  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Tân Quan 
  

78 
 Ông Nguyễn Tín 

Nghĩa  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã   

79  Ông Vũ Quốc Việt  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã  

Phước Thái  
  

80 
 Bà Nguyễn Thị 

Nghĩa   

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Ninh 
  

81  Ông Lê Văn Trân  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  xã 

Tân Lợi 
  

82  Ông Bùi Hồng Lâm  

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Phó chủ 

tịch Thường trực HĐTĐKT xã Long 

Phước 

  

83 
 Ông Nguyễn Văn 

Thảo   

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Thạnh  
  

84 
 Ông Nguyễn Phạm 

Tuyển  
Phó Chủ tịch UBND xã Tà Lài   

85 
 Ông Nguyễn Mạnh 

Dũng   

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Lộc Tấn  
  

86 
 Ông Trần Văn 

Phương  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Thọ Sơn  
  

87 
 Bà Huỳnh Thị Thùy 

Trang  
Bí thư Đảng ủy phường Phước Bình    

88 
 Bà Nguyễn Thị Xuân 

Linh  

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 

Lộc Hưng 
  

89  Ông Văn Công Danh  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Tân Tiến 
  

90 
 Ông Đỗ Khôi 

Nguyên  

TUV, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND 

xã Cẩm Mỹ  
  

91 
 Ông Lê Nguyễn 

Song Toàn   

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Tân Triều  
  

92 
 Ông Nguyễn Văn 

Viện   

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Hòa 
  

93 
 Ông Phạm Kim 

Trọng   
Bí thư Đảng ủy xã Phú Trung   

94  Ông Lê Văn Tưởng   Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quế   

95 
 Ông Nguyễn Bảo 

Khang  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Bắc 
  

   Điển hình tiên tiến      
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1 
 Ông Phạm Minh 

Thuận  

Hội viên Hội Nông dân, Giám đốc Doanh 

nghiệp Rau củ quả Thuận Ngát phường 

Bình Phước 

  

2 
 Ông Trần Quý 

Khiêm  

Công dân Khu phố Thanh Bình, phường 

Bình Phước 
  

3  Ông Vũ Mạnh Tùng  
Giám đốc Công ty Hạt Điều Vàng xã Phú 

Riềng 
  

4 
 Bà Lê Thị Thúy 

Kiều  

Giáo viên Trường TH&THCS Minh Tâm, 

xã Minh Đức  
  

5  Ông Lâm Văn Giàng  
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xã 

Minh Đức 
  

6  Ông Điểu Vi Rút  Nông dân thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập   

7 
 Bà Nguyễn Thị 

Giang  

Giáo viên Trường Tiểu học Bù Gia Mập, 

xã Bù Gia Mập  
  

8 
 Bà Phạm Thị Ngọc 

Trang  

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

xã Bình Tân 
  

9  Ông Lầu Sy Nịp  

Nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi - Chủ 

nhiệm Hợp tác xã Bưởi da xanh Hồng Nịp 

- xã Bình Tân 

  

10 
 Bà Nguyễn Thị Thúy 

Oanh  

Giám đốc Công ty TNHH MTV Huy 

Khanh, xã Hưng Phước 
  

11  Bà Bùi Thị Thu Liễu  Trạm trưởng Trạm y tế xã Hưng Phước   

12  Ông Ngô Văn Toàn  
Hiệu trưởng THCS Ngô Quyền, xã Sông 

Ray 
  

13 
 Đại đức Thích Tịnh 

Hạnh  
Tịnh Thất Lâm Tuyền, xã Sông Ray   

14  Bà Phan Thị Nga  
Giáo viên Trường TH&THCS Trương 

Định, xã Đăk Ơ 
  

15  Ông Điểu Phùng  
Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn 3, xã 

Đăk Ơ 
  

16 
 Bà Trần Thị Ngọc 

Tuyền  

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 

Tiến,  
  

17  Bà Đoàn Thị Nhàn  Trưởng thôn 2, xã Đồng Phú   

18  Ông Đỗ Trí Kiên  Trưởng Thôn Tân Liên, xã Đồng Phú   

19 
 Ông Hoàng Đức 

Thuận  
Bì thư Chi bộ thôn 8, xã Nghĩa Trung    

20 
 Bà Đào Thị Ngọc 

Anh  

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã Lộc Thành 
  

21 
 Trung tá Bùi Ngọc 

Đôn  

Chính trị viên - Đồn Biên phòng Lộc 

Thành 
  

22 
 Ông Dương Ngọc 

Vinh  
Trưởng ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Quang   



23 
 Ông Hoàng Mạnh 

Hùng  

Chủ nhiệm Hợp tác xã dược liệu ấp Bù 

Linh xã Lộc Quang 
  

24 
 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Lê  

Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Thống Nhất 
  

25  Ông Vòng A Sầu  
Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi, xã Thống Nhất 
  

26 
 Ông Trương Phú 

Hùng  

Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng ấp Bình Tiến, 

xã Xuân Phú 
  

27  Ông Võ Thành Tâm  
Bí thư Chi bộ, kiểm trưởng ấp Tân Bình 

2, xã Xuân Phú 
  

28 
 Ông Tô Trần Thanh 

Hải   
Phó chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên   

29 
 Ông Nguyễn Văn 

Diện  
Nông dân Sản xuất giỏi xã Nam Cát Tiên   

30 
 Bà Đỗ Thị Thúy 

Nghĩa  

Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Tân Phước, xã Đồng Tâm 
  

31 
 Bà Nguyễn Thị Anh 

Đào  

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng 

Tiến, xã Đồng Tâm 
  

32 
 Bà Dương Thị Kim 

Lưỡng  

Giáo viên trường Tiểu học Tân An, xã 

Tân An 
  

33 
 Bà Nguyễn Thanh 

Lệ  

Hiệu trưởng Trường tiểu học Sông Mây, 

xã Tân An 
  

34  Ông Đỗ Huy Khánh  Bí thư Đảng ủy xã Phước An   

35  Ông Đặng Quốc Vũ  Phó Chủ tịch UBND xã Phước An   

36  Bà Mạc Thị Trang  Cán bộ Công an xã Phước An   

37  Ông Đoàn Tất Tuấn  
Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương 

mại Dịch vụ Thiên Phú Gia, xã Đa Kia 
  

38 
 Ông Lê Triết Như 

Vũ  

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Vinh  
  

39 
 Bà Ngô Thị Lan 

Hương  

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

xã Phú Vinh  
  

40  Bà Tạ Thị Vân Anh  
Giáo viên trường Tiểu học Cao Bá Quát, 

xã Trảng Bom 
  

41 
 Bà Hoàng Thảo 

Trâm  
Bí thư Chi đoàn ấp 1, xã Trảng Bom   

42 
 Ông Phan Quang 

Tuấn  

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 

Trảng Dài 
  

43 
 Ông Nguyễn Văn 

Thọ  

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Trảng Dài 
  

44 
 Ông Phạm Quốc 

Tuấn  

Linh mục - Chánh xứ Giáo xứ Long 

Thành 
  

45 
 Bà Phạm Thị Mỹ 

Châu  

Giáo viên Trường Tiểu học Cầu Xéo, xã 

Long Thành 
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46  Ông Lê Phi Hùng  
Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng 

ủy xã Long Thành 
  

47 
 Bà Huỳnh Thị Thanh 

Thủy  

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Bình Lộc  
  

48  Ông Đỗ Kim Thành  
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Bình Lộc  
  

49 
 Bà Nguyễn Thị Kim 

Phương  

Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường 

Hàng Gòn  
  

50 
 Bà Nguyễn Thị Anh 

Thư  

Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công phường Hàng Gòn  
  

51 
 Ông Thiều Quang 

Anh  

Giám đốc Công ty TNHH SXTM Phú Lộc 

Thành, xã La Ngà 
  

52  Bà Điểu Thị Bin  
Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ ấp Suối 

Dzui, xã La Ngà 
  

53  Bà Nguyễn Thị Yến  
Hộ kinh doanh Yến Lộc Rừng ấp 6, xã 

Thanh Sơn 
  

54  Ông Phạm Văn Quý  
Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV 

XNK Minh Quyền, xã Thanh Sơn 
  

55 
 Đại đức Thích Hạnh 

Tín   

Trụ trì Chùa Huyền Trang, Khu phố Bàu 

Cối, phường Bảo Vinh. 
  

56  Ông Nguyễn Huy Du  
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia 

Kiệm 
  

57 
 Linh mực Ngô Công 

Sứ  

Phó Giám đốc Trung tâm Đức Mẹ Núi 

Cúi, Quả hạt Gia Kiệm, Chánh xứ Giáo 

xứ Ninh Phát, xã Gia Kiệm 

  

58  Ông Đoàn Minh Trí  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

An Phước 
  

59 
 Bà Trần Thị Thu 

Hằng  

Hiệu trưởng Trường THCS Tam An, xã 

An Phước 
  

60  Ông Thân Trúc Điệp  
Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn 

Công Trứ, xã Hưng Thịnh 
  

61 
 Ông Nguyễn Văn 

Khôn  
Hội viên Hội Nông dân xã Hưng Thịnh   

62  Ông Đặng Huy Hiệu  
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trị 

An 
  

63 
 Bà Vũ Thị Thanh 

Dung  

Giáo viên trường Mầm non Sơn Ca, xã Trị 

An 
  

64  Bà Lê Thị Hiệp   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Định 
  

65  Ông Lê Thanh Tuấn   
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Xuân 

Định 
  

66  Ông Phan Huy Toàn  
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 

phường Long Hưng 
  

67  Ông Nguyễn Văn Phó Công an phường Long Hưng   



Hậu  

68  Bà Hà Thị Thanh Hà  
Giáo viên Trường Tiểu học Chơn Thành 

A, phường Chơn Thành 
  

69 
 Bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh  

Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 6, phường 

Chơn Thành 
  

70 
 Ông Nguyễn Kim 

Thành  

Thương binh hạng 2/4; Hội viên hội Nông 

dân Khu phố Thành Tâm 1, phường Chơn 

Thành 

  

71  Ông Ab Đô Ha Mít  
Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào 

dân tộc Chăm, xã Xuân Hòa  
  

72 
 Ông Trương Công 

Lý  

Bí thư Chi bộ - Trường ban nhân dân ấp 

Xuân Tâm 6, xã Xuân Hòa  
  

73  Ông Vũ Xuân Họa  
Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 

Tân Thành 3,  Đồng Xoài  
  

74 
 Ông Nguyễn Văn 

Thanh  
Trưởng Công an xã Xuân Lộc    

75  Ông Cao Tiến Sỹ  
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND xã Dầu Giây 
  

76 
 Bà Hà Thị Thùy 

Dương  

Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND 

xã Dầu Giây 
  

77 
 Ông Phạm Quỳnh 

Uyển  

Người hoạt động không chuyên trách, 

Phòng Kinh tế xã Dầu Giây 
  

78 
 Ông Vương Ngọc 

Bửu Sơn  

Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Long 

Tân 6, xã Long Hà  
  

79 
 Bà Nguyễn Kiều 

Giang  

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã 

Long Hà  
  

80 
 Ông Nguyễn Thành 

Hiệp   

Giáo viên trường Tiểu học Hòa Bình, 

phường Hố Nai 
  

81 
 Đại úy Nguyễn Xuân 

Hiếu   
Công an phường Hố Nai    

82 
 Bà Đinh Thị Ngọc 

Cẩm  

Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường An 

Lộc 
  

83   Bà Phạm Thị Danh  
Giáo viên trường Tiểu học An Lộc B, 

phường An Lộc 
  

84  Bà Nguyễn Đan Hạ  

Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

phường Xuân Lập 

  

85  Bà Bùi Thị Dung  
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập 
  

86 
 Ông  Hoàng Thanh 

Thao  
Thôn Trưởng thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa    

87 
 Đại đức Thích Minh 

Hậu  
Trụ trì Chùa Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa    
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88  Bà Phan Thị Kiên  
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

xã Phú Nghĩa 
  

89 
 Thượng tá Hồ Văn 

Sáng  
Trưởng công an xã Thiện Hưng   

90 
 Bà Đinh Vân 

Phương Uyên  

Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh 

Chi, xã Phú Lâm  
  

91 
 Bà Nguyễn Thị Quý 

Anh  

Giáo viên Trường Mầm non Phú Trung, 

xã Phú Lâm  
  

92 
 Ông  Ngô Đăng 

Thành  
Phó Chủ tịch UBND xã Định Quán    

93 
 Thượng tọa Thích 

Đồng Ngạn  

Trụ trì -  Ban Quản Trị Chùa Pháp Quang, 

xã Định Quán  
  

94 
 Ông Trương Văn 

Đảo  

 Công ty TNHH Ba Đảo, phường Phước 

Long  
  

95 
 Bà Ngô Thị Thúy 

Nhung  

Giáo viên Trường THCS Thác Mơ, 

phường Phước Long  
  

96 
 Ông Nguyễn Kim 

Phước  

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình 

Minh 
  

97  Ông Trịnh Dũng   

Công nhân gác chắn đường ngang - Cung 

cầu đường Trảng Bom - Công ty CP 

đường sắt Sài Gòn, xã Bình Minh 

  

98 
 Bà Nguyễn Thị Thu 

Hằng   

Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng 

ủy xã Xuân Bắc 
  

99  Ông Đặng Văn Tình   
Giáo viên, Tổng phụ trách đội Trường 

Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Xuân Bắc 
  

100 
 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Diễm  

Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Đảng 

ủy phường Tam Hiệp  
  

101  Bà Hoàng Thị Ngọc  
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn An 

Ninh, Tam Hiệp  
  

102 
 Bà Nguyễn Thị Diệu 

Hằng  

Giáo viên trường Tiểu học Hòa Bình, 

phường Long Khánh 
  

103  Ông Trần Ngọc Đại  

Đại diện cơ sở sản xuất Nấm đông trùng 

hạ thảo Phương Linh, phường Long 

Khánh 

  

104 
 Bà Bùi Thị Bích 

Dung  

Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 16, 

phường Long Khánh 
  

105 
 Bà Tô Thị Thanh 

Trâm  

Giáo viên, Trường THCS Phan Bội Châu, 

xã Bù Đăng  
  

106  Ông Lê Xuân Huy  Ủy viên Ủy ban MTTQVN xã Bù Đăng    

107 
 Bà Lương Thị Kim 

Huệ  

Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM 

xuất nhập khẩu Huệ Cường, xã Bù Đăng   
  



108 
 Bà Nguyễn Thị 

Hồng Nhung   

Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hạnh, 

phường Biên Hòa  
  

109 
 Bà Phạm Thị Minh 

Phượng  

Ủy viên UBKT Đảng ủy phường Biên 

Hòa  
  

110 
 Ông Dương Nhật 

Minh  

Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng 

ủy xã Đại Phước 
  

111  Ông Phạm Sơn Điền  
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công xã Đại Phước 
  

112  Ông Lâm Hữu Tú  
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân 

Thành 
  

113 
 Bà Nguyễn Thị Thùy 

Linh  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Xuân Thành 
  

114 
 Bà Nguyễn Ngọc 

Thảo An  

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 

Trấn Biên  
  

115 
 Bà Ngô Thị Như 

Quỳnh  

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hùng 

Vương, phường Trấn Biên  
  

116 
 Ông Nguyễn Lê 

Thành Nam  

Cán bộ tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm 

Công an phường Trấn Biên  
  

117 
 Ông Nguyễn Thế 

Dũng  
Thôn trưởng thôn 5, xã Đak Nhau   

118 
 Ông Nguyễn Quang 

Vũ  

Công dân tiêu biểu thôn Đăng Lang, xã 

Đak Nhau 
  

119 
 Ông Nguyễn Văn 

Hoàng  

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ấp 

Bình Chánh, xã Phú Lý 
  

120 
 Đại đức Thích Minh 

Duy  
Trụ trì Chùa Bửu Đức, xã Phú Lý   

121  Bà Ngô Thị Oanh  
Giáo viên trường THCS Thuận Lợi, xã 

Thuận Lợi 
  

122 
 Ông Nguyễn Hữu 

Huân  

Hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Thuận 

Bình, xã Thuận Lợi 
  

123  Ông Lê Quốc Quang  
Giáo viên trường THCS Minh Lập, xã 

Nha Bích 
  

124 
  Ông Thân Quang 

Sang  

Bí thư, Trưởng ấp 3; Giám đốc Hợp tác xã 

Nông nghiệp TM & DV Nha Bích, xã 

Nha Bích 

  

125  Ông Lê Thành Nhân  
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã 

Xuân Đông  
  

126  Bà Đoàn Thị Ninh  
Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND 

xã Xuân Đông 
  

127  Ông Trần Viết Tứ  
Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành 

chính công,  xã Bàu Hàm 
  

128  Ông Lê Việt Trì  Bí thư, trưởng ấp Tân Thành, xã Bàu Hàm   
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129  Ông Trần Thiệu Căn  Phó Bí thư Đảng ủy phường Phước Tân   

130 
 Ông Nguyễn Tấn 

Tâm  

Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Diệu 

Pháp, phường Phước Tân 
  

131 
 Ni sư Thích Nữ 

Hạnh Nguyện  

Trụ trì Chùa Bảo Quang, ấp Trà Thanh – 

Lồ Ô, xã Tân Hưng 
  

132  Bà Hồ Thị Thoan  
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng Thiện Hớn 

Quản, xã Tân Hưng 
  

133 
 Ông Đặng Hoàng 

Thái  

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 

phường Bình Long  
  

134  Ông Điểu Chung  
Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số phường Bình Long  
  

135  Bà Mai Thị Thắm  
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lộc, 

phường Bình Long  
  

136 
 Bà Dương Thị Ngọc 

Yến  

Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng 

ủy phường  Minh Hưng  
  

137  Ông Kim Hoành Sơn  
Giáo viên Trường THCS Thống Nhất, xã 

Phước Sơn  
  

138 
 Bà Nguyễn Hoài 

Phương Hải  
Người dân xã Phước Sơn    

139 
 Bà Trần Thị Thu 

Hằng  

Giáo viên Trường THCS Hoàng Diệu, 

phường Long Bình  
  

140  Ông Trần Văn Thắng  
Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Xã 

hội phường Long Bình  
  

141 
  Ông Nguyễn Hữu 

Thọ  

Giáo viên Trường THCS Thừa Đức, xã 

Xuân Đường  
  

142   Ông Lê Tin  
Trưởng ban Ban Công tác mặt trận ấp 

Xuân Đường, xã Xuân Đường  
  

143  Ông Lê Ngọc Lân  Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Trạch    

144 
 Bà Hồ Thị Kim 

Ngân  
Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Nhơn Trạch    

145  Ông Đỗ Văn Hùng  
Hiệu trưởng trường Tiểu học Bom Bo, xã 

Bom Bo 
  

146  Bà Phan Tuấn Anh  
UV BTV Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bom 

Bo 
  

147 
 Ông Nguyễn Thành 

Chuyên  

UVBTV, Đảng ủy Chủ tịch MTTQ VN xã 

Đak Lua 
  

148 
 Ông Nguyễn Hồng 

Thanh  

Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy xã Tân 

Phú 
  

149  Ông Trần Minh Tân  Phó Chủ tịch UBND  xã Tân Phú   

150 
 Đại úy Nguyễn Hùng 

Cường  
Phó Trưởng Công an, xã Bình An   

151  Bà Lê Thị Thúy  
Hiệu trưởng Trường Mầm Non Bình An, 

xã Bình An  
  



152 
 Ông Đường Minh 

Giang   

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Dịch 

vụ An Viễn, xã An Viễn   
  

153 
 Bà Vũ Thị Thanh 

Thúy   

Chủ hộ kinh doạnh mật ong Vàng Anh - 

ấp 3, xã An Viễn  
  

154  Bà Phạm Thị Hoa  Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước   

155 
 Ni sư Thích Quảng 

Tiên  

Quản chúng chùa Long Vân, phường Tam 

Phước 
  

156  Bà Lê Thị Thu   Trưởng ấp Quản Lợi A, xã Tân Quan   

157 
 Ông Nguyễn Viết 

Duẩn   
Bí thư Chi đoàn ấp Ruộng 1, xã Tân Quan   

158 
 Ông Nguyễn Thị 

Hoa  

Khối trưởng khối 5, trường Tiểu học Tân 

Khai A, xã Tân Khai 
  

159  Ông Hồ Văn Thường  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 

Tân Khai 
  

160 
 Ông Nguyễn Đức 

Hiệp   

Phó trưởng phòng Văn hoá - Xã hôi, xã  

Phước Thái  
  

161  Bà Phạm Thị Kiều   
Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội, xã  

Phước Thái  
  

162  Bà Phạm Thị Ngọc  
Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường 

THCS thị trấn Lộc Ninh, xã Lộc Ninh 
  

163  Bà Hồ Thị Hoa  Trưởng thôn Lộc Thái 3, xã Lộc Ninh   

164  Bà Hà Thị Cúc   
Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Tân Lợi 
  

165  Bà Doãn Thị Hà  
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Thái 

Hiệp Thành, xã Long Phước 
  

166 Ông Điểu Danh  Văn phòng Đảng ủy xã Lộc Thạnh    

167 
 Bà Nguyễn Thị Kim 

Chi  

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp cây ăn 

trái Tân Lộc Thạnh, xã Lộc Thạnh 
  

168 
 Bà Hoàng Thị Bích 

Ngọc  

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Tà Lài 
  

169 
 Bà Bùi Thị Ánh 

Huyền  

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 

Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc 

Tấn  

  

170  Ông Lê Quang Tiến  
Phó Giám đốc Công ty TNHHMTV 

Thương Mại Mỹ Lệ, xã Lộc Tấn  
  

171 
 Bà Nguyễn Thị 

Thanh Bình  

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ 

Sơn 
  

172  Ông Điểu Thanh  Trưởng thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn   

173  Bà Bùi Thị Hằng  Phó chủ tịch UBND phường Phước Bình    

174  Bà Trần Thị Liên  
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND phường Phước Bình  
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175  Ông Phạm Văn Thép  Trưởng công an phường Phước Bình    

176 
 Ông Trần Thanh 

Quang  
Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hưng   

177 
 Ông Trần Văn 

Lượng  
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Lộc Hưng   

178  Bà Lê Thị Thu Anh   
Giáo viên Trường THCS -  THPT xã Tân 

Tiến  
  

179 
 Thượng úy Thị Kim 

Phượng   
Cán bộ Công an xã Tân Tiến    

180  Bà Phạm Thị Chiên  
Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã 

Cẩm Mỹ 
  

181 
 Bà Kiều Thị Mỹ 

Hạnh  

Giáo viên, Trường Tiểu học Xuân Mỹ, xã 

Cẩm Mỹ 
  

182  Bà Bùi Thị Đào  Nhân dân, ấp Láng Lớn, xã Cẩm Mỹ   

183 
 Bà Nguyễn Võ Ngọc 

Hoà  

Phó Chủ tịch MTTQVN phường, Bí thư 

Đoàn Thanh niên phường Tân Triều 
  

184 
 Ông Nguyễn Văn 

Hồng  

Nông dân sản xuất kinh danh giỏi khu phố 

Cây Da, phường Tân Triều  
  

185 
 Bà Bùi Thị Minh 

Ngọc   
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Hòa    

186 
  Đại đức Thích Huệ 

Trí   
Trụ trì chùa Linh Quang, xã Phú Hòa    

187  Ông Lê Văn Chung   
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Phú Trung 
  

188  Ông Nguyễn Quý Hà   Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trung    

189 
 Ông Trần Quang 

Hiệp  
Nông dân sản xuất giỏi xã Xuân Quế    
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